Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch
Hướng dẫn giải bài tập lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạchKIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Phản ứng nhiệt hạch là quá trình trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn.

2. Năng lượng tỏa ra bởi các phản ứng nhiệt hạch gọi là năng lượng nhiệt hạch. Năng lượng nhiệt hạch lớn hơn nhiều năng lượng phân hạch.

Người ta chủ yếu quan tâm đến các phản ứng nhiệt hạch tạo nên heli
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3. Điều kiện để thực hiện phản ứng nhiệt hạch :

-  Nhiệt độ cao (50 triệu đến 100 triệu độ).

-  Mật độ hạt nhân trong plasma phải đủ lớn.

-  Thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao phải đủ lớn.

4. Năng lượng nhiệt hạch là nguồn gốc năng lượng của hầu hết vì sao.

5. Năng lượng nhiệt hạch trên Trái Đất, với những ưu viết không gây ô nhiễm (sạch) và nguyên liệu dồi dào, sẽ là nguồn năng lương của thế kỉ XXI.

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI 
1. Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra.

Trả lời:

Nhiệt độ của hỗn hợp phải cỡ 100 triệu độ ; mật độ hạt trong khối plasma phải đủ lớn ; thời gian duy trì trạng thái plasma phải đủ dài.

2. So sánh (định tính) phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch về các đặc điểm:

a) nhiên liệu phản ứng;

b) điều kiện thực hiện;

c) năng lượng tỏa ra ứng với cùng một khối lượng nhiên liệu;

d) ô nhiễm môi trường.

Trả lời:

a) Nhiên liệu cho phản ứng nhiệt hạch dồi dào hơn.

b) Điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt hạch khó khăn hơn.

c) Với cùng một khối nhiên liệu thì năng lượng tỏa ra trong phản ứng nhiệt hạch lớn hơn nhiều so với phản ứng phân hạch.

3. Trên một số sao người ta tìm thấy các hạt nhân cacbon có vai trò xuất phát điểm của một chuỗi phản ứng tổng hợp (được gọi là chi trình CNO). Hãy hoàn chỉnh các phản ứng đó.

1. [image: image10.png]


 + ? → [image: image11.png]



2. [image: image12.png]


 → [image: image13.png]


 + ?

3. [image: image14.png]


 + ? → [image: image15.png]



4. [image: image16.png]


 + ? → [image: image17.png]



5. [image: image18.png]


 → [image: image19.png]


 + ?

6. [image: image20.png]


 + [image: image21.png]


 → [image: image22.png]


 + ?

Trả lời:
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4. Xét phản ứng.
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a) Xác định năng lượng tỏa ra bởi phản ứng đó (tính ra MeV và ra J)

b) Tính khối lượng đơteri cần thiết để có thể thu được năng lượng nhiệt hạch tương đương với năng lượng tỏa ra khi đốt 1kg than.
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 = 2,0135 u
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 = 3,0149 u 

              [image: image48.png]A1)



 = 1,0087 u 

Năng lượng tỏa ra khi đốt 1 kg than là 30 000kJ.

Trả lời:

a)      Wtỏa = 0,0034.931,5 = 3,167 MeV = 3,167.1,6.10-13 J

b)      Đốt 1kg than cho 3.107 J, tương đương với năng lượng tỏa ra bởi :
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 ≈ 6.1019 phản ứng

Mỗi phản ứng cần:

              2.2,0135 u = 4,027.1,66055.10-27 kg

Vậy khối lượng đơteri cần là:

              6.1019.4,027.1,66055.10-27 kg ≈ 40.10-8 kg.


